
   

  GV: HOÀNG THU TRANG 

Tiết 6: §4 

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)  



Mở đầu 

Câu hỏi 1: Tính    
2

a) a + b a + b

  2 2= a + b a + 2ab + b

  
2

a) a + b a + b

3 2 2 2 2 3= a + 2a b + ab + a b + 2ab + b
3 2 2 3= a + 3a b + 3ab  + b

  
2

b) a - b a - b

  2 2= a - b a - 2ab + b
  

2
b) a - b a - b

3 2 2 2 2 3= a - 2a b + ab - a b + 2ab - b
3 2 2 3= a - 3a b + 3ab  - b

HOẠT ĐỘNG 1 

Giải 



Câu hỏi 2: Nêu ba hằng đẳng thức đã học và viết công thức dạng  tổng quát ?  

 
2 2 21. A + B = A + 2AB + B

 
2 2 22. A - B = A - 2AB + B

  2 23. A - B  = A + B A - B

? 

? Còn những hằng đẳng thức đáng 

nhớ nào nữa, các em sẽ tiếp tục tìm 

hiểu trong bài học hôm nay. 

Những hằng đẳng 

thức đã học  



  2 2= a + b a + 2ab + b
3 2 2 2 2 3= a + 2a b + ab + a b + 2ab + b
3 2 2 3= a + 3a b + 3ab  + b

   
3 3 2 2 3A + B = A + 3A B + 3AB  + B   4

4. Lập phương của một tổng 

?1   
2

a + b a + b

Tiết 6: §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)  

(với a, b là hai số tùy ý) 

 
3

a + b = 

Tổng quát: Với A, B là hai biểu thức tùy ý ta có: 

?2 Phát biểu hằng đẳng thức  (4) bằng lời.  

Lập phương của một tổng hai biểu thức bằng lập phương của biểu thức thứ nhất cộng 

ba lần tích của bình phương biểu thức nhất với biểu thức thứ hai cộng ba lần tích của 

biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai cộng lập phương của biểu thức 

thứ hai. 

3 2 2 3a + 3a b + 3ab  + b



   
3 3 2 2 3A + B = A + 3A B + 3AB  + B   44. Lập phương của một tổng 

Tiết 6: §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)  

Áp dụng: ?2 Tính:   a)   
3

x + 1 b)  
3

2x + y c)   
3

- ba  

Giải 

 
3

a) x + 1 3 2 2 3= x + 3x .1 + 3x.1 + 1
3 2= x + 3x  + 3x+ 1

 
3

b) 2x + y    
3 2 2 3= 2x + 3. 2x .y + 3.2x.y + y

3 2 2 3= 8x + 12x y + 6xy + y

     
2 33 2= a + 3a -b  + 3a -b  + -b

3 2 2 3= a - 3a b + 3ab  - b

 
3

c) - ba  



  2 2= a - b a - 2ab + b
3 2 2 2 2 3= a - 2a b + ab - a b + 2ab - b
3 2 2 3= a - 3a b + 3ab  - b

   
3 3 2 2 3A - B = A - 3A B + 3AB  - B   5

5. Lập phương của một hiệu 

?3 

  
2

a - b a - b

Tiết 6: §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)  

Với a, b là hai số tùy ý 

Tổng quát: Với A, B là hai biểu thức tùy ý ta có: 

?4 Phát biểu hằng đẳng thức  (4) bằng lời.  

Lập phương của một hiệu hai biểu thức bằng lập phương của biểu thức thứ nhất trừ ba 

lần tích của bình phương biểu thức nhất với biểu thức thứ hai cộng ba lần tích của biểu 

thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ hai trừ lập phương của biểu thức thứ hai. 

 
3

- ba  
     

2 33 2= a + 3a -b  + 3a -b  + -b
3 2 2 3= a - 3a b + 3ab  - b

 
3

 a - b = 

   
3 3 2 2 3A + B = A + 3A B + 3AB  + B   44. Lập phương của một tổng 

3 2 2 3 a - 3a b + 3ab  - b



   
3 3 2 2 3A - B = A - 3A B + 3AB  - B   55. Lập phương của một hiệu 

Tiết 6: §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)  

   
3 3 2 2 3A + B = A + 3A B + 3AB  + B   44. Lập phương của một tổng 

Hãy so sánh hai hằng đẳng thức vừa học? 

   
3 3 2 2 3A + B = A + 3A B + 3AB  + B   4    

3 3 2 2 3A - B = A - 3A B + 3AB  - B   5+ + - - + - 

Điểm giống nhau của HĐT 4 và 5: 

Biểu thức triển khai cả hai hằng đẳng thức này đều 

có 4 hạng tử. Lũy thừa của A giảm dần từ bậc 3 

xuống bậc 0; lũy thừa của B tăng dần từ bậc 0 đến 

bậc 3. Tổng lũy thừa của A và B trong mỗi hạng tử 

đều bằng 3.  

Điểm khác nhau của HĐT 4 và 5: 

Ở HĐT lập phương của một tổng, các hạng tử 

đều mang dấu +, còn hằng đẳng thức lập 

phương của một hiệu , các dấu + , -  xen kẽ và 

bắt đầu bằng dấu cộng 



5. Lập phương của một hiệu 

?4 

Tiết 6: §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)  

   
3 3 2 2 3A + B = A + 3A B + 3AB  + B   44. Lập phương của một tổng 

Áp dụng: Tính:  a)  
3

1
x - 

3

 
 
 

b)   
3

x - 2y

Giải 

   
3 3 2 2 3A - B = A - 3A B + 3AB  - B   5

3
1

a) x - 
3

 
 
 

2 3

3 2 1 1 1
= x - 3.x .  + 3.x. - 

3 3 3

   
   
   

3 2 1 1
= x - x + x - 

3 27

 
3

b) x - 2y    
2 33 2= x - 3.x .2y + 3.x. 2y - 2y

3 2 2 3= x - 6x y + 12xy - 8y



5. Lập phương của một hiệu 

?4 

Tiết 6: §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tiếp)  

   
3 3 2 2 3A + B = A + 3A B + 3AB  + B   44. Lập phương của một tổng 

Áp dụng: 

   
3 3 2 2 3A - B = A - 3A B + 3AB  - B   5

c) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? 

   
2 2

1) 2x - 1 1 - 2x

   
3 3

2) x - 1 1 - x

   
3 3

3) x + 1 1 + x
2 24)  x  - 1 1 - x

 
2 25) x - 3 = x - 2x + 9

Em có nhận xét gì về quan hệ của               với             , của              với              ?       
2

A - B  
2

A - B  
3

A - B  
3

B - A

Đ 

Đ 

S 

S 

S 

Nhận xét:  

       
2 2 3 3

A - B = B - A ; A - B  = - B - A

   
3 3

2) x - x 1 1 -  

 2 24) x  - 1 1 - x

 
2 2 225) x - 3 = x - 2.x. x - 63 x+ 3 9  + 



 
2 2 21. A + B = A + 2AB + B

 
2 2 22. A - B = A - 2AB + B

  2 23. A - B  = A + B A - B

? 

? 

Những hằng đẳng 

thức đã học  

 
3 3 2 2 34. A + B = A + 3A B + 3AB  + B  

 
3 3 2 2 35. A - B = A - 3A B + 3AB  - B



GIẢI CỨU 

THÚ CƢNG 



Các chú cún đã bị bắt cóc và bị nhốt trong 

những chiếc chuồng. Trong lúc kẻ xấu đang 

say ngủ, các em hãy cố gắng trả lời đúng các 

câu hỏi và giúp các chú cún trốn thoát nhé! 



1 2 

3 
4 

5 

6 



A.  B.  

C.  D.  

 
3

x + 3yCâu 1: Kết quả phép tính tính                       là  

3 2 2 3x + 9x y + 27xy + 27y 3 2 2 3x - 9x y + 27xy - 27y

3 2 2 3x + 9x y + 9xy + 3y
3 2 2 3x - 9x y + 9xy - 3y

HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

       
3 3 2 32x + 3y  x + 3.x .3y + 3.x. 3y + 3y

3 2 2 3= x + 9x y + 27xy + 27y



A.  B.  

C.  D.  

3
1

 - x
2

 
 
 

Câu 2: Kết quả phép tính tính                       là                     

2 31 3 3
 + x + x  + x

8 4 2

2 31 1 1
 + x + x  + x

8 4 2

2 31 3 3
 - x + x  - x

8 4 2

21 3 3
 - x + x  - 3x

6 4 2

HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 3 2

2 31 1 1 1
 - x = - 3. .x + 3. .x - x

2 2 2 2

     
     
     

2 31 3 3
= - x + x  - x

8 4 2



A.  B.  

C.  D.  

Câu 3: Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương 

 của một tổng hoặc một hiệu:  

 
3

x + 2  
3

x - 2

 
3

2 - x 
2

x + 2

3 2x + 6x + 12x + 8

HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 2 3 2 2 3x + 6x + 12x + 8 = x + 3.x .2 + 3.x.2  + 2  

 
3

=  x + 2  



D.  

B.  

C.  

A.  

Câu 4: Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương 

 của một tổng hoặc một hiệu:  

 
3

1 - x

 
3

x - 1 
3

1 + x

31 - x

2 31 - 3x + 3x - x

HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 3 3 2 2 31 - 3x + 3x - x  = 1 - 3.1 .x + 3.1.x  - x

 
3

=  1 - x  



C.  

B. A.  

D.  

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:                                

                                                        tại 3 2A = x  + 12x  + 48x + 64 x = 6

1000

30 300

1000

HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
33 2 3 2 2 3A = x  + 12x  + 48x + 64 = x + 3.x .4 + 3.x.4 + 4 = x + 4

 
3 3A = 6 + 4 = 10 = 1000Khi            thì:                                                        x = 6



A.  B. 

C.  D.  

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức:                                

                                                        tại 3 2B = x  - 6x  + 12x - 8 x = 22

8000

60

80

6000

HÕt giê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
33 2 3 2 2 3B = x  - 6x  + 12x - 8 = x - 3.x .2 + 3.x.2 - 2 = x - 2

 
3 3B = 22 - 2 = 20 = 8000Khi             thì:                                                        x = 22



Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc 

một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng với biểu thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm 

dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người. 

3 2x - 3x + 3x - 1

Bài 29 tr 14 SGK Đố. Đức tính đáng quý. 

                                                                                        

3(x - 1)

3(x + 1)

2(4 + x)

2(1 - y)

Phiếu học tập nhóm 

21 - 2y + y

216 + 8x + x

2 33x + 3x + 1 + x

N 

U 

H 

Â 

3(x - 1) 3(x - 1)3(x + 1) 2(y - 1) 3(1 + x) 2(1 - y)
2(x + 4)

N N H H Â Â U 

2(x +=  4) 

3(1 +=  x) 
2(1 -=  y) 

Lòng nhân hậu là tấm lòng yêu thương, luôn chia sẻ cảm thông với những người xung quanh. Người có tấm 

lòng nhân hậu luôn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Con người chúng ta ai cũng cần có một tấm 

lòng nhân hậu. Đó là một lối sống đẹp cần có ở mỗi con người chúng ta. 

. 



Giải Grand Slam đầu tiên trong năm là giải nào? 

Austrlia mở rộng Wimbledon 

Roland Garos Mỹ mở rộng 

Cùng với Hà Nội T&T (vô địch V-League 2010), CLB 

u nào của Việt Nam tham dự AFC Cup 2011? 

Hoàng Anh Gia Lai SHB Đà Nẵng 

Sông Lam Nghệ An Becamex Bình Dương 

AFC Asian Cup 2011 đƣợc tổ chức tại quốc gia 

nào? 
 

Iraq Hàn Quốc 

Nhật Bản Qatar 

Đội nào lên ngôi vô địch AFC Asian Cup 2011 tổ 

chức tại Qatar? 

Uzbekistan Nhật Bản 

 Hàn Quốc Australia 

Ai là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết opera với tác 

phẩm “Cô sao” và sau đó là “Ngƣời tạc tƣợng”? 

Đỗ Nhuận Hoàng Vân 

Trần Hoàn Trọng Đài 

Sông Bến Hải và sông Thạch Hãn nằm ở tỉnh nào? 

Quảng Bình Quảng Ninh 

Quảng Trị Quảng Ngãi 

Trong các cây cầu sau, cầu nào là cầu xoay? 
 

Cầu Thanh Trì Cầu Thị Nại 

Cầu Sông Hàn  Cầu Cần Thơ 

Đại Ngu là quốc hiệu của triều đại nào? 

Triều Ngô Triều Hồ 

Các chúa Nguyễn Nhà Tây Sơn 

Các vua Hùng đặt quốc hiệu nƣớc ta là gì? 

Văn Lang Âu Lạc 

Vạn Xuân Đại Việt 

An Dƣơng Vƣơng đặt quốc hiệu nƣớc ta là gì? 

Đại Việt Vạn Xuân 

 Đại Cồ Việt Âu Lạc 

18 

D s 

S s 

17 

S D 

S s 

S 
s 

16 

D s 

15 

D s 

S s 

14 

S D 

S s 

13 

S 
s 

D s 

NHÓM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VÀO 

DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ CÓ MẤY ADMIN 

2 3 

4 1 

12 

S D 

S s 

20 

D s 

S s 

19 

S D 

S s 

A 

C 

D 

B 

A 

C 

C 

B 

A 

D 

A 

B 

C 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

A 

Bài tập thêm: 1) Tính:   
3

a) x + y + z  
3

b) x - y + z

Hướng dẫn: 

          
33 3 2 2 3a)  + 3 3 .x y z x y z x y x y z x y z z          

3 2 2 3 2 2 2 2 33 3 3 6 3 3 3x x y xy y x z xyz y z xz yz z         

3 3 3 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 6x y z x y xy x z xz y z yz xyz         

          
33 3 2 2 3b)  - 3 3 .x y z x y z x y x y z x y z z          

3 2 2 3 2 2 2 2 33 3 3 6 3 3 3x x y xy y x z xyz y z xz yz z         

3 3 3 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3 3 6x y z x y xy x z xz y z yz xyz         
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Bài tập thêm: 2) Rút gọn các biểu thức sau: 

     
3 3 2

a) x - y - 1 - x - y + 1 + 6 x - y

       
3 3 3 3

b) a + b + c - b + c - a - a + c - b a + b - c

Hướng dẫn: 

             
3 33 3 2 2

a) x - y - 1 - x - y + 1 + 6 x - y x - y 1 - x - y 1 + 6 x - y  

             
3 2 3 2 2

3 3 1 3 3 1 + 6 x - y -2x y x y x y x y x y x y              



Giải Grand Slam đầu tiên trong năm là giải nào? 

Austrlia mở rộng Wimbledon 

Roland Garos Mỹ mở rộng 

Cùng với Hà Nội T&T (vô địch V-League 2010), CLB 

u nào của Việt Nam tham dự AFC Cup 2011? 

Hoàng Anh Gia Lai SHB Đà Nẵng 

Sông Lam Nghệ An Becamex Bình Dương 

AFC Asian Cup 2011 đƣợc tổ chức tại quốc gia 

nào? 
 

Iraq Hàn Quốc 

Nhật Bản Qatar 

Đội nào lên ngôi vô địch AFC Asian Cup 2011 tổ 

chức tại Qatar? 

Uzbekistan Nhật Bản 

 Hàn Quốc Australia 

Ai là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên viết opera với tác 

phẩm “Cô sao” và sau đó là “Ngƣời tạc tƣợng”? 

Đỗ Nhuận Hoàng Vân 

Trần Hoàn Trọng Đài 

Sông Bến Hải và sông Thạch Hãn nằm ở tỉnh nào? 

Quảng Bình Quảng Ninh 

Quảng Trị Quảng Ngãi 

Trong các cây cầu sau, cầu nào là cầu xoay? 
 

Cầu Thanh Trì Cầu Thị Nại 

Cầu Sông Hàn  Cầu Cần Thơ 

Đại Ngu là quốc hiệu của triều đại nào? 

Triều Ngô Triều Hồ 

Các chúa Nguyễn Nhà Tây Sơn 

Các vua Hùng đặt quốc hiệu nƣớc ta là gì? 

Văn Lang Âu Lạc 

Vạn Xuân Đại Việt 

An Dƣơng Vƣơng đặt quốc hiệu nƣớc ta là gì? 

Đại Việt Vạn Xuân 

 Đại Cồ Việt Âu Lạc 

18 

D s 

S s 

17 

S D 

S s 

S 
s 

16 

D s 

15 

D s 

S s 

14 

S D 

S s 

13 

S 
s 

D s 

NHÓM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VÀO 

DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ CÓ MẤY ADMIN 

2 3 

4 1 

12 

S D 

S s 

20 

D s 

S s 

19 

S D 

S s 

A 

C 

D 

B 

A 

C 

C 

B 

A 

D 

A 

B 

C 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

A 

2) Rút gọn biểu thức: 

       
3 3 3 3

b) a + b + c - b + c - a - a + c - b a + b - c

           
3 3 3 3

= a + b + c - b + c  - a - a - b - c - a + b - c

           

           

2 3 3 23 2 2 3

2 3 2 33 2 3 2

= a + 3a b + c  + 3a b + c + b + c - b + c + 3a b + c - 3a b + c  + a

- a + 3a b - c  - 3a b - c + b - c - a  - 3a b - c  - 3a b - c - b - c

   
2 2

= 6a b + c - 6a b - c
2 2 2 2= 6ab  + 12abc + 6ac - 6ab +12abc - 6ac

= 24abc



• Làm các bài tập 26, 27, 28 

trang 14 SGK 

• Làm bài tập 14, 16 trong 

SBT và hoàn thiện BT thêm 

• Chuẩn bị cho tiết sau: “Bài 

5. Những HĐT đáng nhớ 

(tiếp)” 

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÃ HỌC 

1. BÌNH PHƢƠNG CỦA MỘT TỔNG 

     (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 

2. BÌNH PHƢƠNG CỦA MỘT HIỆU 

     (A - B)2 = A2 + 2AB + B2 

3. HIỆU HAI BÌNH PHƢƠNG 

     A2 – B2 = (A + B)(A – B) 

4. LẬP HƢƠNG CỦA MỘT TỔNG 

     (A + B)3 = A3 +3A2B + 3AB2 + B3 

5. LẬP HƢƠNG CỦA MỘT HIỆU 

     (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3 



Bài 2: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra 

được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa. Giá 

trị m là 

A. 30.  B. 15.  C. 17.  D. 34. 

CỦNG CỐ BÀI HỌC 

B 


